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TÓM TẮT 

Mục tiêu: đánh giá hiệu quả vô cảm và ức chế vận động của phương pháp gây tê tuỷ sống bằng hỗn hợp ropivacain kết hợp fentanyl cho phẫu thuật nội soi khớp gối. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu tiến cứu, can thiệp lâm sàng, mô tả, không đối chứng trên 42 bệnh nhân phẫu thuật nội soi khớp gối dưới gây tê tuỷ sống bằng hỗn hợp ropivacain đồng tỷ trọng 0,5% 0,18mg/kg kết hợp fentanyl 20mcg. Kết quả: mức độ vô cảm tốt 92,9%, thời gian tiềm tàng ức chế cảm giác ở mức T12 là 6,8 ± 2,8 phút; thời gian giảm đau 304,9 ± 56,4 phút; tỷ lệ bệnh nhân hài lòng 100%; thời gian tiềm tàng ức chế vận động ở mức M1 là  11,1 ± 5,4 phút,  thời gian ức chế vận động là 251,8 ±  51,1 phút, tỷ lệ phẫu thuật viên rất hài lòng và hài lòng tương ứng là 26,2% và 73,8%. Kết luận: gây tê tuỷ sống bằng ropivacain đồng tỷ trọng 0,5% 0,18mg/kg kết hợp fentanyl 20mcg bảo đảm hiệu quả vô cảm và ức chế vận động cho phẫu thuật nội soi khớp gối
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SUMMARY
SPINAL ANESTHESIA BY MIXTURE OF ROPIVACAINE AND FENTANYL FOR KNEE ARTHROSCOPY

Objectives: to evaluate to anesthesia efficiency and motor block of spinal anesthesia by mixture of ropivacaine and fentanyl for knee arthroscopy. Subjects and methods: no control descriptive clinical convention prospective study on 42 knee arthroscopy cases under spinal anesthesia by mixture of 0.5% isobaric ropivacaine 0.18mg/kg and fentanyl 20mcg. Results: excellent anesthesia level was 92.9%; sensory block onset at T12 level was 6.8 ± 2.8 min; analgesia duration was  304.9 ± 56.4 min; the rate of satisfied cases 100%; motor block onset at M1 level was 11.1 ± 5.4 min; motor block duration was 251.8 ±  51.1min; the rates of very satisfied and satisfied surgeons were 26.2% and 73.8%, respectively. Conclusions: spinal anesthesia by mixture of 0.5% isobaric ropivacaine 0.18mg/kg and fentanyl 20mcg assured anesthesia efficiency and motor block for knee arthroscopy.
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